
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Tổng kết hoạt động - phong trào tháng 12. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Tập đọc +
Kể chuyện

Hũ bạc của người cha. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2) Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 
(2

8/
12

/2
02

1) 1 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

2 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Anh văn Unit 6: What time is it? lesson 4, 5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

4 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

4 
(2

9/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Toán Giới thiệu bảng nhân + Giới thiệu bảng chia. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Thể dục Nguyễn Đức Tài http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

5 
(3

0/
12

/2
02

1) 1 Chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Toán Ôn tập Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 TNXH Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc.
Bài 30. Hoạt động nông nghiệp. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Thủ công Cắt, dán chữ V, E. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

6 
(3

1/
12

/2
02

1)

1 Tập đọc +
Tập viết

Nhà rông ở Tây Nguyên.
Ôn chữ hoa L. Võ Phú Thanh Đào

http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Tập làm văn Giới thiệu tổ em. Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Toán Ôn tập Võ Phú Thanh Đào http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 SHCN
Chủ điểm: ATGT cho nụ cười trẻ thơ. Chủ đề: Chấp hành 

hiệu lệnh giao thông. Bài: Biển báo hiệu giao thông đường 

bộ. Võ Phú Thanh Đào
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Chủ điểm: Em yêu chú bộ đội. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

2
Tập đọc +
Kể chuyện

Hũ bạc của người cha.
Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

4 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. (Tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

3 
(2

8/
12

/2
02

1) 1 Chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

2 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

4 Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2) meet.google.com/zqn-tshc-avm

4 
(2

9/
12

/2
02

1)

1 Luyện từ và câu Từ ngữ về các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

2 Toán Giới thiệu bảng nhân + Giới thiệu bảng chia. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

3 TNXH
Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc.
Bài 30. Hoạt động nông nghiệp. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

4 Thủ công Cắt, dán chữ V, E. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

5 
(3

0/
12

/2
02

1)

1 Tập đọc + Tập viết

Nhà rông ở Tây Nguyên.
Ôn chữ hoa L.

Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

2 Toán Ôn tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

Anh văn  Unit 6: What time is it? lesson 4, 5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

Anh văn

Thể dục
2 Tập làm văn Giới thiệu tổ em. Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

3 Toán Ôn tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09

4 SHCN Chủ điểm: ATGT cho nụ cười trẻ thơ. Chủ đề: Chấp 

hành hiệu lệnh giao thông. Bài: Biển báo hiệu giao 

thông đường bộ.

Nguyễn Đăng Hiền Thảo https://zoom.us/j/6616998731?pwd=R1k5eTVncnlSZmlBenVza2RhS091Zz09
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾ
T

MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Chủ điểm : Em yêu chú bộ đội. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

2
Tập đọc +
Kể chuyện Hũ bạc người cha. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

4  Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ( T2).Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

3 
(2

8/
12

/2
02

1)

1 Anh văn Unit 6: What time is it? lesson 4, 5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub2 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng

3  Chính tả Hũ bạc người cha. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tiếp theo).Huỳnh Thanh Hằng

4 
(2

9/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
2 Toán Giới thiệu bảng nhân + Giới thiệu bảng chia. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

3 TNXH  Bài 30: Hoạt động nông nghiệp. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
4 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu  Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

5 
(3

0/
12

/2
02

1)

1
Tập đọc +
Tập viết Nhà rông ở Tây Nguyên + Ôn chữ hoa L. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

2 Toán Ôn tập. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
3 Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2)  Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4 Thủ công Cắt, dán chữ V, E. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.

6 
(3

1/
12

/2
02

1)

1 Tập làm văn Giới thiệu tổ em. Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
2 Thể dục Nguyễn Đức Tài
3 Toán Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
4 SHCN Chủ điểm: ATGT  cho nụ cười trẻ thơ. Chủ đề: Chấp hành hiệu lệnh giao thông. Bài: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.Huỳnh Thanh Hằng http://meet.google.com/oaa-ntti-uww.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3D - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Tổng kết hoạt động - phong trào tháng 12. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

2
Tập đọc +
Kể chuyện Hũ bạc người cha. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

4 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ( T2). Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

3 
(2

8/
12

/2
02

1)

1
Tập đọc +
Tập viết Nhà rông ở Tây Nguyên + Ôn chữ hoa L. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

2 Chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

3 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

4 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo).Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

4 
(2

9/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

2 Toán Giới thiệu bảng nhân + Giới thiệu bảng chia. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

3 TNXH Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc.
Bài 30. Hoạt động nông nghiệp. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

4 Thủ công Cắt, dán chữ V, E. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

5 
(3

0/
12

/2
02

1) 1 Anh văn Unit 6: What time is it? Lesson 4, 5, 6. Phan Thị Ngọc Hồng
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

2 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng

3 Toán Ôn tập Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

4 Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2) Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

6 
(3

1/
12

/2
02

1) 1 Tập làm văn Giới thiệu tổ em. Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

2 Toán Ôn tập Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

3 Thể dục Nguyễn Đức Tài Meet - ntv-uzpv-zom

4 SHCN Chủ điểm: ATGT cho nụ cười trẻ thơ. Chủ đề: Chấp 

hành hiệu lệnh giao thông. Bài: Biển báo hiệu giao 

thông đường bộ.

Bùi Thị Kim Yến Meet - ntv-uzpv-zom

https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/mic-uwnb-svr
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
http://meet.google.com/zqn-tshc-avm
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

